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Bản án số 05/2024/KDTM-PT 

Ngày 11-4-2024 
V/v tr n     p   p   n    p tá  

NHÂN DANH 

 ƯỚ                                     

                                

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Vũ Đứ  Hùn . 

Các Thẩm phán:  

1. Ôn  N uyễn Văn T àn ; 

2. Ôn  Lê Min  Tu n; 

- Thư ký phiên tòa: Bà N uyễn Bùi Tuyết Hân – T ư ký Tò  án n ân dân 

tỉn  Bìn  T uận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: Bà Lư n  T   M i 

C ăm – Kiểm sát viên t  m  i  p iên tò . 

Tron   á  n ày 08 và n ày 11 t án  4 năm 2024  t i tr  s  Tò  án n ân 

dân tỉn  Bìn  T uận   t    p    t  m   n  k  i v  án t    ý số 10/2023/TLPT-

KDTM n ày 22 t án  11 năm 2023 về tr n     p   p   n    p tá . 

Do Bản án kin  do n  t ư n  m i s  t  m số 08/2023/KDTM-ST n ày 

18 t án  09 năm 2023     Tò  án n ân dân t àn  p ố P  n T iết    k án   áo. 

T eo Quyết   n   ư  v  án r    t    p    t  m số 02/2024/QĐ-PT n ày 

29 t án  01 năm 2024  T  n   áo  o n p iên tò  p    t  m số 06/TB-DS ngày 

20 t án  02 năm 2024  Quyết   n   o n p iên tò  số 03/2024/QĐ-PT ngày 15 

t án  3 năm 2024   iữ   á   ư n  sự: 

1. N uyên   n: C n  ty  ổ p ần Đ; 

Đ     ỉ: Số A N  P ườn  I  Quận E  T àn  p ố H  C í Min . 

N ười   i diện t eo p áp  uật: Ông Đặn  Trun  H    ứ  v : Tổn   iám 

 ố . 

N ười   i diện t eo  y quyền: Bà N uyễn Vũ T iên D  sin  năm 1976 và 

 à Trần T   Kiều H1  sin  năm 1992   ùn        ỉ: Số A N  P ườn  I  Quận E  

T àn  p ố H  C í Min   Văn  ản  y quyền n ày 21 và 22/3/2023 .  ó mặt  à 

H1  vắn  mặt  à D  
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N ười  ảo vệ quyền và   i í     p p áp: Ông Võ Việt M  Luật sư Công 

ty L  t u   Đoàn Luật sư tỉn  B.  ó mặt 

2. B    n: C n  ty  ổ p ần Đ1; 

Đ     ỉ: Số B  ườn  T  p ườn  P  t àn  p ố P  tỉn  Bìn  T uận. 

Người đại diện theo pháp luật: 

- Ông N uyễn Qu n  H2    ứ  v : Tổn   iám  ố ;  ó mặt 

- Ông Lê Văn T    ứ  v : P ó Tổn   iám  ố . vắn  mặt 

3. N ười k án   áo: 

- C n  ty  ổ p ần Đ  à n uyên   n; 

- C n  ty  ổ p ần Đ1  à      n. 

          Ụ   : 

 guyê  đơ  trì   bày: 

Đầu năm 2019  t  n  qu  m t n ười   n   n  N uyễn Qu n  H2  à Tổn  

 iám  ố  C n  ty Đ1 – C    ầu tư dự án Khu L    ỉn  tr n     t   và d    v  – 

t ư n  m i Hưn  Lon  P  tỉn  Bìn  T uận       n   iên  ệ  tìm  ặp C n  ty  ổ 

p ần Đ    i tắt  à C n  ty Đ). Ông N uyễn Qu n  H2  un    p Quyết   n      

trư n   ầu tư số 1416/QĐ-UBND ngày 29/05/2017  Quyết   n  2745/QĐ-

UBND n ày 21/9/2017 về việ  p ê duyệt    án Quy  o      i tiết 1/500     dự 

án. Đ n  t ời  iới t iệu dự án     oàn t àn   ền  ù  iải p ón  mặt  ằn     n  

tron   i i  o n    y nướ  r t    n  triển k  i  ây dựn    iới t iệu về  á  mối 

qu n  ệ  ể t ự   iện dự án  vẽ r  viễn  ản  dự án  ầy tiềm năn  và  ề n    

C n  ty Đ mu    t nền    n  t ời  i o C n  ty Đ     quyền p ân p ối  á  sản 

p  m     Dự án.  

Ngày 25/01/2019, C n  ty Đ    ký kết với C n  ty Đ1 H p   n    p tá  

p át triển dự án K u  iên   p H   iều  ò     ỉn  tr n     t   và d    v  - 

t ư n  m i H3  tỉn  Bìn  T uận số 01/2019/HĐHT/HUYHOAN  – 

THIENMINH  “H p   n  01” . T eo  ó  C n  ty Đ sẽ  óp vốn 25.000.000.000 

  n   H i mư i  ăm tỷ   n   và n ận  ư    iá tr   óp vốn  ùn  quyền   n  

 o t  quyền k  i t á  05   t   n  sản     dự án t i  á  t      t  ó v  trí: NP.1-

33, NP.1-34, NP.1-35, NP.1-36, NP.1-37. Trườn    p dự án k  n   oàn t àn  

thì C n  ty Đ n ận   i toàn    vốn  óp và mứ    i n uận 30%/năm trên số vốn 

 óp t ự   óp tron  30 n ày kể từ n ày kết t    H p   n .  

Do tin tư n  nên C n  ty Đ ký kết t êm H p   n    p tá  p át triển dự 

án Khu L,   ỉn  tr n     t   và d    v  - t ư n  m i H3  tỉn  Bìn  T uận số 

02/2019/HĐHT/HUYHOANG – THIENMINH  “H p   n  02”   ùn  n ày 

25/01/2019. T eo H p   n  02  C n  ty Đ  ư       quyền p ân p ối 19 nền 
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  t t eo p       01 H p   n  02 và k oản  từ 900  ến 1200  ăn    và  á  nền 

  t  òn   i     dự án.  

Từ n ày 25/01/2019  ến n ày 23/03/2019: C n  ty Đ      uyển   o 

C n  ty Đ1: 11.000.000.000   n   Mười m t tỷ   n   t eo H p   n  01 và 

6.300.000.000   n   Sáu tỷ    trăm triệu   n   t eo H p   n  02. 

Ngày 29/11/2019, ông N uyễn Qu n  H2 k ẳn    n  sẽ  ó quyết   n  

 i o   t toàn    dự án vào t án  01/2020   oàn t iện p áp  ý t iết kế    s  vào 

t án  04/2020;   p p  p  ây dựn  K u   o tần  t u   dự án vào t án  06/2020. 

Ông N uyễn Qu n  H2  òn       n   ề  u t    u p  t vi p  m    i t ườn  

k iến    n  t i tin tư n  và tiếp t   ký H p   n    p tá  p át triển dự án Khu 

L,   ỉn  tr n     t   và d    v  - t ư n  m i H3  tỉn  Bìn  T uận số 

03/2019/HĐHT/HUYHOAN  – THIENMINH  “H p   n  03”  vào n ày 

29/11/2019. T eo H p   n  03  Công ty Đ  ư       quyền p ân p ối toàn    

2400  ăn    t u   dự án. T ự   iện H p   n  03  từ n ày 21/01/2020  ến n ày 

28/5/2020 C n  ty Đ    t m ứn    o C n  ty Đ1 2.800.000.000   n   H i tỷ 

tám trăm triệu   n    ể t ự   iện Dự án. Tuy n iên  C n  ty Đ1 vẫn k  n  t ự  

 iện   n  tiến      m kết. 

Ngày 01/11/2020, C n  ty Đ   i C n  văn 16/2020/TMR t  n   áo  ến 

C n  ty Đ1 yêu  ầu    m dứt H p   n  01  H p   n  02  H p   n  03 và yêu 

 ầu C n  ty Đ1    u trá   n iệm  ối với vi p  m  á  H p   n . Tuy nhiên, 

C n  ty Đ1 k  n  t ự   iện  á  n  ĩ  v  t eo C n  văn trên  k  n   oàn trả   i 

  t kỳ k oản tiền nào   o C n  ty Đ.  

Ngày 26/11/2020, C n  ty Đ     àm   n tố  áo và  ư   P òn   ản  sát 

 iều tr  t i p  m về t  m n ũn   kin  tế   u n  ậu – C n   n tỉn  B  PC03  t   

 ý   iải quyết. Tron  quá trìn   iải quyết   n tố  áo  C n  ty Đ1    ký  iên  ản 

 àm việ    m kết  oàn trả tiền   o C n  ty Đ t i C  qu n  ản  sát  iều tr    ậm 

n  t 30/6/2021 n ưn  s u  ó vẫn k  n  t ự   iện. 

Nay C n  ty Đ yêu  ầu Tò  án  iải quyết  u   C n  ty Đ1 p ải t ự   iện 

n  ĩ  v  t  n  toán m t  ần   ầy     á  k oản tiền s u n  y k i Bản án  ó  iệu 

 ự  p áp  uật:  

1. Đối với H p   n  số 01: Bu   C n  ty Đ1 p ải trả C n  ty Đ số tiền: 

33.278.982.924   n   B  mư i    tỷ   i trăm  ảy mư i tám triệu   ín trăm tám 

mư i   i n  ìn   ín trăm   i mư i  ốn   n    tron   ó   o   m: 

- Hoàn trả k oản tiền C n  ty Đ      uyển k oản   o C n  ty Đ1  ể triển 

k  i dự án 11.000.000.000   n   Mười m t tỷ   n  ; 

- Thanh toán cho C n  ty Đ k oản   i n uận 30%/năm trên số tiền Công 

ty Đ      uyển  ến C n  ty Đ1  à 8.000.000.000  n    30%    25/01/2019 – 

31/10/2020   646 n ày /365   3.000.000.000  n    30%    01/3/2019 – 
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31/10/2020   611 n ày /365   5.754.246.575   n   Năm tỷ  ảy trăm năm mư i 

 ốn triệu   i trăm  ốn mư i sáu n  ìn năm trăm  ảy mư i  ăm   n  ; 

- T  n  toán k oản tiền   i   ậm trả  ối với t ời  i n   ậm trả t m tín  từ 

n ày 01/11/2020  ến n ày 09/01/2023:  11.000.000.000  n    

5.754.246.575  n     45%  01/11/2020 – 09/01/2023 = 800 ngày)/365 = 

16.524.736.348   n   Mười sáu tỷ năm trăm   i mư i  ốn triệu  ảy trăm    

mư i sáu n  ìn    trăm  ốn mư i tám   n  .  

2. Đối với H p   n  số 02: Bu   C n  ty Đ1 p ải trả C n  ty Đ số tiền: 

338.566.142.466  n   B  trăm    mư i tám tỷ năm trăm sáu mư i sáu triệu m t 

trăm  ốn mư i   i n  ìn  ốn trăm sáu mư i sáu   n  ; 

- Hoàn trả k oản tiền C n  ty Đ    t m ứn    o C n  ty Đ1  ể p át triển 

dự án tư n   ư n  6.300.000.000   n   Sáu tỷ    trăm triệu   n  ; 

- B i t ườn  t iệt   i   o C n  ty Đ tư n   ư n  k oản tiền   ê    ệ   

 iá tr  sản p  m t eo H p   n  số 02 t i t ời  iểm ký kết   p   n   ến t ời 

 iểm    m dứt   p   n   à  120.000.000VNĐ/m
2
 – 60.000.000 VNĐ/m

2
) x 

4141,62 m
2
   248.497.200.000   n   H i trăm  ốn mư i tám tỷ  ốn trăm   ín 

mư i  ảy triệu   i trăm n  ìn   n  ;  

- T  n  toán k oản tiền   i   ậm trả  ối với t ời  i n   ậm trả tín  từ 

n ày 01/11/2020  ến n ày 09/01/2023:  6.300.000.000  n    

248.497.200.000  n     15%    01/11/2020 – 09/01/2023)/365 = 

83.768.942.466   n   Tám mư i    tỷ  ảy trăm sáu mư i tám triệu   ín trăm 

 ốn mư i   i n  ìn  ốn trăm sáu mư i sáu   n  .  

3. Đối với H p   n  số 03: Bu   C n  ty Đ1 p ải trả C n  ty Đ số tiền: 

402.720.945.890   n   Bốn trăm  ẻ   i tỷ  ảy trăm   i mư i triệu   ín trăm  ốn 

mư i  ăm n  ìn tám trăm   ín mư i   n    tron   ó   o   m: 

- Hoàn trả k oản tiền C n  ty Đ    t m ứn    o C n  ty Đ1  ể p át triển 

Dự án tư n   ư n  2.800.000.000   n   H i tỷ tám trăm triệu   n  ; 

- C  u p  t 8%  iá tr  H p   n   à 8%   252.335.000.000  n    

20.186.800.000   n   H i mư i tỷ m t trăm tám mư i sáu triệu tám trăm n  ìn 

  n  ; 

- B i t ườn    o C n  ty Đ  ằn  15%  iá tr  Sản p  m  y t á   à 15%   

(37.000.000 x 50.467m
2
)   280.091.850.000   n   H i trăm tám mư i tỷ k  n  

trăm   ín mư i mốt triệu tám trăm năm mư i n  ìn   n  ; 

- T  n  toán k oản tiền   i   ậm trả  ối với t ời  i n   ậm trả tín  từ 

n ày 01/11/2020  ến n ày 09/01/2023:  2.800.000.000  n    

20.186.800.000  n    280.091.850.000  n     15%    01/11/2020 – 
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09/01/2023 /365   99.642.295.890   n   C ín mư i   ín tỷ sáu trăm  ốn mư i 

  i triệu   i trăm   ín mư i  ăm n  ìn tám trăm   ín mư i   n  . 

Tổn  số tiền  ến n ày 09/01/2023 C n  ty Đ1 p ải t  n  toán   o Công 

ty Đ t eo 03 H p   n  trên  à: 774.566.071.279 đồ g  Bảy trăm  ảy mư i  ốn 

tỷ năm trăm sáu mư i sáu triệu k  n  trăm  ảy mư i mốt n  ìn   i trăm  ảy 

mư i   ín   n  . N oài ra, C n  ty Đ1 vẫn p ải tiếp t      u   i quá   n p át 

sin  trên số tiền p ải t  n  toán t eo   i su t t ỏ  t uận  ến k i t  n  toán dứt 

 iểm toàn      n  n    o Công ty Đ. 

T i p iên tò  s  t  m: 

- C n  ty Đ r t yêu  ầu k  i kiện về việ   u   C n  ty Cổ P ần Đ1 thanh 

toán cho C n  ty Cổ p ần Đ với số tiền  à 678.998.531.584   n . 

- Yêu  ầu Tò  án  u   C n  ty Cổ P ần Đ1 p ải t ự   iện n  ĩ  v  

thanh toán m t  ần   ầy    tổn  số tiền 95.567.539.695   n  n  y k i Bản án 

 ó  iệu  ự  p áp  uật     t ể   m  á  k oản tiền s u: 

  Đối với H p   n  số 01: Bu   C n  ty Đ1 p ải trả C n  ty Đ số tiền: 

38.069.611.259   n   tron   ó   o   m: Hoàn trả k oản tiền C n  ty Đ    

  uyển k oản   o C n  ty Đ1  ể triển k  i Dự án tư n   ư n  11.000.000.000 

  n ; T  n  toán   o C n  ty Đ k oản   i n uận 30%/năm  ối với số tiền Công 

ty Đ      uyển  ến C n  ty Đ1 là 15.229.315.068   n ; T  n  toán k oản tiền 

  i   ậm trả  ối số tiền  ố  và số tiền   i n uận C n  ty Đ1 p ải t  n  toán  à: 

11.840.296.191   n . 

  Đối với H p   n  số 02: Bu   Côn  ty Đ1 p ải trả C n  ty Đ số tiền: 

21.652.705.738   n   tron   ó   o   m: Hoàn trả k oản tiền C n  ty Đ    t m 

ứn    o C n  ty Đ1  ể triển k  i Dự án tư n   ư n :  5.000.000.000   

1.000.000.000   300.000.000    6.300.000.000  Sáu tỷ    trăm triệu    n ; 

Thanh toán cho C n  ty Đ k oản   i n uận 30%/năm  ối với số tiền C n  ty Đ 

     uyển  ến C n  ty Đ1  à 8.634.164.384   n ; T  n  toán k oản tiền   i 

  ậm trả  ối với số tiền  ố  và số tiền   i n uận  à: 6.718.541.355   n . 

  Đối với H p   n  số 03: Bu   C n  ty Đ1 p ải trả C n  ty Đ số tiền: 

4.565.041.096   n   tron   ó   o   m: Hoàn trả k oản tiền C n  ty Đ    t m 

ứn    o C n  ty Đ1  ể triển k  i Dự án  à 2.800.000.000  H i tỷ tám trăm triệu  

  n ; C  u p  t 8%  iá tr  H p   n     t m ứn   à 8% * 5.000.000.000   

400.000.000   n ; T  n  toán k oản tiền   i   ậm trả   o   m: L i   ậm trả 

 ối với số tiền  ố   à 1.194.410.959   n . L i   ậm trả  ối với k oản p  t vi 

p  m  à: 170.630.137   n . 

- Yêu  ầu   i t ườn  t iệt   i do vi p  m 03 H p   n  t eo quy   n  

p áp  uật: C n  ty Đ1 p ải   i t ườn    o C n  ty Đ  á  t iệt   i về   i p í 

n ân sự t ự   iện Dự án    i p í  i   i   iới t iệu  quản   á dự án    i p í   i 
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vay ngân hàng và các chi phí khác C n  ty Đ      i trả tron  quá trìn  t ự   iện 

03 H p   n  với số tiền t iệt   i t m tín   à: 13.431.267.123   n    

196.694.654   n    17.652.219.824   31.280.181.601   n . 

Ngoài ra, C n  ty Đ1 vẫn p ải tiếp t      u   i quá   n p át sin  trên số 

tiền p ải t  n  toán t eo   i su t 20%/năm  ối với tổn  số tiền p ải t  n  toán 

t eo H p   n  01  38.069.611.259   n   và t eo H p   n  02  21.652.705.738 

  n  ; L i su t 15%/năm  ối với tổn  số tiền p ải t  n  toán t eo H p   n  03 

 4.565.041.096   n  ; L i su t 15%/năm  ối với k oản tiền   i t ườn  t iệt   i 

do vi p  m 03 H p   n  t eo quy   n      p áp  uật  31.280.181.601   n   

 ến k i t  n  toán dứt  iểm toàn    số n    o C n  ty Đ. 

 ị đơ  trì   bày: 

Ngày 25/01/2019 và 29/11/2019, C n  ty Đ    quyết   n  ký kết với 

C n  ty  ổ p ần Đ1 H p   n    p tá  p át triển  ể t ự   iện 02 dự án: “Dự án 

Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại H3, P tại 

phường H, thành phố P của Công ty Cổ phần Đ1 được UBND tỉnh phê duyệt 

chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 và điều 

chỉnh tại Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 23/9/2020”; “Dự án Khu tái định 

cư phục vụ dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ 

thương mại H3, P tại phường H, thành phố P của Công ty Cổ phần Đ1 được 

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1968/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 

23/9/2020”. T eo  ó  C n  ty Đ      uyển   o    n  t i tổn  số tiền  à 

20.100.000.000   n   Hai mươi tỷ một trăm triệu đồng   ể   p tá   ầu tư. 

Ngày 25/01/2019, C n  ty Đ1 và C n  ty Đ ký 02 H p   n    p tá   ầu 

tư 02 dự án và  ùn  p ân   i    i n uận  ư   quy   n  t i H p   n . N ày 

29/11/2019, Côn  ty Đ1 và C n  ty Đ     ùn  n  u ký H p   n  số 03. T eo 

H p   n   C n  ty Đ  ó t ể  ùn  t  m  i  với C n  ty Đ1 và  á    n v  t iết 

kế  ùn  n  u   p  àn  t ảo  uận  ể  ên p ư n  án t iết kế   i tiết  n i t  t  d n  

m   vật  iệu  oàn t iện và t i   n   ăn      o   p t u   dự án. C n  ty Đ1 luôn 

mon  muốn và  ó t iện   í k i   p tá  với C n  ty Đ   u n  un    p   o Công 

ty Đ  ầy       s   tài  iệu  iên qu n  ến  á  dự án nói trên. C n  ty Đ     ưa ra 

quyết   n  ký kết   p   n  với C n  ty Đ1. Việ  ký kết   p   n   à dự  trên sự 

tự n uyện  iữ   á   ên  k  n   ên nào  ừ  dối   p  u    ên nào. Số tiền Công 

ty Đ1 n ận từ C n  ty Đ  à 20.100.000.000   n   H i mư i tỷ m t trăm triệu 

  n  . N ày 14/02/2019  C n  ty Đ1      i trả   i n uận 100.000.000  M t 

trăm triệu   n     o C n  ty Đ.  

S u k i n ận vốn     C n  ty Đ, C n  ty Đ1    t ự   iện  ầy    n  ĩ  

v       ên n ận  óp vốn n ư: T ườn   uyên  áo  áo tiến    t ự   iện dự án  

 áo  áo tìn   ìn  tài   ín   ũn  n ư k ó k ăn  vướn  mắ   tr  n  i k á   qu n 
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dẫn  ến việ    i  ên k  n  t ự   iện  ư   m    í     p   n      ư   ký kết. 

C  t ể: 

N ày 14/6/2019    i  ên tổ   ứ   u     p t i văn p òn  C n  ty Đ  ể 

 áo  áo tìn   ìn  t ự   iện dự án. N ày 20/09/2019  C n  ty Đ1   i   n  văn 

cho C n  ty Đ  ể  áo  áo  á  v n  ề p át sin   iên qu n  ến dự án. N ày 

11/9/2020    i  ên tiếp t     p  àn  t eo  ó t i  iên  ản   p  C n  ty Đ1     áo 

 áo  á  k ó k ăn k iến   ư  t ể  oàn t àn  tiến    dự án tron  t ời   n   p 

  n  và   m kết k  i   n  dự án trễ n  t n ày 10/11/2020 tron  trườn    p 

 ư   C  qu n N à nướ   àn  i o   t t eo   n  quy   n . C n  ty Đ  ũn     

t ể  iện ý kiến “C n  ty Đ   i n ận  em   t  á  ý kiến     C n  ty Đ1”.  

Tuy n iên  tron  quá trìn    i t ườn    ỗ tr   iải p ón  mặt  ằn  t i 02 

dự án  ặp k ó k ăn vướn  mắ  do   n  tá  quản  ý   t   i       ín  quyền     

p ư n  k  n    ặt   ẽ. Vì vậy  H i   n    i t ườn    ỗ tr   PMB t àn  p ố 

P vẫn   ư  triển k  i t ự   iện  on   iải p ón  mặt  ằn . Điều này k iến Công 

ty Đ1   ư  n ận  ư   mặt  ằn   ể triển k  i t ự   iện dự án. 

C n  ty Đ1  ũn      ó n iều  u     p với C n  ty Đ và  á    n v  k á  

 ùn  n  u   p  àn t ảo  uận   ên p ư n  án t iết kế  ản  qu n  t iết kế  ăn    

  un   ư. Qu   ó t  y  C n  ty    n  t i r t  ó t iện   í k i   p tá  với Công 

ty Đ   u n  un    p t  n  tin  ầy    và về p í  C n  ty Đ vẫn  ám sát  t eo dõi 

tìn   ìn  dự án r t   ặt   ẽ  k  n   ó trườn    p p í  C n  ty Đ1 từ   ối   p 

tá   oặ  k  n   ó  un    p t  n  tin về dự án   o C n  ty Đ. 

Mặ  dù dự án k  n   ư   triển k  i t eo   n  tiến    k  n   u t p át từ 

 ỗi     C n  ty Đ1 n ưn  C n  ty Đ1 vẫn r t t iện   í    n  ý với T  n   áo 

   m dứt   p   n      C n  ty Đ  ũn  n ư   n  ý với việ   oàn trả   i số tiền 

mà C n  ty Đ     óp vào dự án.  

N ày 30/10/2020    i  ên    t ỏ  t uận t i  u     p  à vào 14  n ày 

04/11/2020   i  ên sẽ t  n   ý   p   n  và  àm rõ số tiền  ần p ải trả. Tuy 

nhiên, ngày 01/11/2020, C n  ty Đ   i   o C n  ty Đ1 t  n   áo yêu  ầu    m 

dứt   p   n    p tá  và t  n  toán số tiền 509.766.389.914   n   Năm trăm  ẻ 

  ín tỷ  ảy trăm sáu mư i sáu triệu    trăm tám mư i   ín n  ìn   ín trăm 

mười  ốn   n      p 25 5  ần số vốn mà C n  ty Đ  óp   n  ầu  à quá v   ý  

k  n  t ể  iện tin  t ần t iện   í  ùn  t áo  ỡ k ó k ăn. Nên n ày 11/11/2020  

C n  ty Đ1   i văn  ản số 119/CtyHH  ến C n  ty Đ t ể  iện qu n  iểm: Công 

ty Đ1   n  ý    m dứt   p   n  n ưn  k  n    n  ý số tiền mà C n  ty Đ yêu 

 ầu t  n  toán và  ề n     ặp  ỡ  ể t ảo  uận  i  ến t ốn  n  t t ự   iện n ưn  

k  n  n ận p ản   i nào từ p í  C n  ty Đ. 

Ngày 25/11/2020, C n  ty Đ1 n ận  ư   văn  ản số 17/2020/TMR     

C n  ty Đ  ó n i dun : “Đề n    C n  ty Đ1 tự rà soát số  iệu và t ự   iện 

n  ĩ  v  t  n  toán”. Tuy n iên số tiền 509.766.389.914   n  mà C n  ty Đ 
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yêu  ầu  oàn trả  à quá  ớn  k  n  p ù   p với t ự  tế  k  n   ó  ăn  ứ p áp 

lý. Trong khi  ó  C n  ty Đ  iết rõ dự án k  n  t ể triển k  i  à do sự kiện   t 

k ả k án . Mặ  dù    07  ần C n  ty Đ1   i văn  ản   o Côn  ty Đ  àm việ   

 ối    t n ưn  p í  C n  ty Đ k  n    i  áp. N ư  à  á  văn  ản số: 

52/2022/CV-HH n ày 25/6/2021 và  ần  ây n  t  à văn  ản số  59/2021/CV-

HH ngày 08/9/2021.  

Ngày 25/02/2021, C n  ty Đ1          p  t vi p  m  àn    ín   ằn  

Quyết   n  số 524/QĐ-XPHC do C   t    UBND tỉn  B   n  àn . Để k ắ  

p     ậu quả C n  ty Đ1    n iều  ần  iên      ể  iải quyết  á  v n  ề  iên qu n 

 ến 03 H p   n  n ưn  k  n  t àn .  

Đề n    Tò  án tuyên H p   n    p tá  p át triển dự án số 01  02  03 mà 

C n  ty Đ1 ký kết với C n  ty Đ v   iệu vì  á  H p   n  trên vi p  m  iều 

  m     p áp  uật. Do m    í   và n i dun       á  H p   n  trên vi p  m  á  

quy   n    m     p áp  uật nên n ày 25/02/2021 C n  ty Đ1       C   t    

UBND tỉn  B   n  àn  quyết   n     p  t vi p  m  àn    ín . Đề n    Tò  án 

k  n     p n ận yêu  ầu k  i kiện  iên qu n  ến yêu  ầu p  t vi p  m  yêu  ầu 

  i t ườn  t iệt   i     n uyên   n. 

N ư vậy  tổn  số tiền mà      n    n ận và  ó n  ĩ  v   oàn trả   o Công 

ty Đ  à 20.000.000.000  H i mư i tỷ   n  . Do tìn   ìn  kin  tế k ó k ăn nên 

     n  ề n    quý tò   em   t   o      n  ư    ư  r  p ư n  án trả n  t eo 

 ướn  trả dần số tiền tron  vòn  01 năm. 

  i  ả  á  dâ  s  sơ t ẩm 08/2023/K   -S   gày 18 t á g 9  ăm 

2023 của  òa á    â  dâ  t à     ố P a    iết đã quyết đị  : 

Căn  ứ Điều 30   iểm   k oản 1 Điều 35   iểm   k oản 1 Điều 39  Điều 

91  Điều 92  Điều 147 B   uật tố t n  dân sự năm 2015; Điều 422  Điều 429  

Điều 357  Điều 468  Điều 504 B  Luật Dân sự năm 2015; Điều 300  Điều 302  

Điều 306 Luật t ư n  m i 2005; N    quyết số 01/2019/NQ-HĐTP n ày 

11/01/2019     H i   n  t  m p án Tò  án n ân dân tối   o về việ   ướn  dẫn 

áp d n  m t số quy   n      p áp  uật về   i    i su t  p  t vi p  m; N    quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016     Ủy B n T ườn  V  Quố  H i 

quy   n  về án p í   ệ p í Tò  án. 

  uyê  xử: 

 C  p n ận m t p ần yêu  ầu k  i kiện     n uyên   n.  

Bu   C n  ty Đ1 p ải t  n  toán   o C n  ty Đ     t ể: 

  Tiền t ự  vốn  óp  à 20.100.000.000   n ; 

  Tiền   i n uận     số tiền t ự  vốn  óp     H p   n  01 và 02  à: 

15.265.479.451   n    8.654.876.712   n    23.920.356.163   n  – 
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100.000.000   n    23.820.356.163   n . 

  Tiền   i   ậm t  n  toán     số tiền vốn t ự   óp     H p   n  01 và 

02  à: 6.280.538.945   n    2.697.780.821   n    8.978.319.766   n . 

  Tiền p  t vi p  m   p   n  03  à 400.000.000   n . 

  Tiền   i su t   ậm t  n  toán     số tiền vốn t ự   óp       p   n  03 

 à: 1.199.013.699   n . 

  Tiền   i t ườn  t iệt   i do vi p  m   p   n   à 22.129.684.778   n . 

Tổn    n : 76.627.374.406   n . 

Trườn    p   ậm t ự   iện n  ĩ  v  tron    p   n  mà  á   ên  ó t ỏ  

t uận về việ  trả   i t ì quyết   n  kể từ n ày tiếp t eo     n ày   t    s  t  m 

  o  ến k i t i  àn  án  on    ên p ải t i  àn  án  òn p ải    u k oản tiền   i 

    số tiền  òn p ải t i  àn  án t eo mứ    i su t  á   ên t ỏ  t uận n ưn  p ải 

p ù   p với quy   n      p áp  uật; nếu k  n   ó t ỏ  t uận về mứ    i su t t ì 

quyết   n  t eo mứ    i su t quy   n  t i k oản 2 Điều 468     B   uật Dân sự 

năm 2015. 

N oài r   ản án  òn quyết   n  về án p í t eo quy   n . 

N ày 19/9/2023  C n  ty  ổ p ần Đ  ó   n k án   áo m t p ần  ản án 

s  t  m. Yêu  ầu Tò  án p    t  m  u   C n  ty  ổ p ần Đ1 p ải t  n  toán 

thêm cho C n  ty Đ số tiền 18.921.380.971   n     m: T i   p   n  01  k oản 

tiền   i   ậm trả     số tiền  à 5.613.647.739  n ; T i   p   n  02  k oản tiền 

  i     số tiền  ố    ư   ư      p n ận  à 899.260.275  n   K oản tiền   i     

số tiền   m kết   i n uận  à 3.151.703.779  n ; T i   p   n  03  k oản tiền   i 

  ậm trả     số tiền p  t vi p  m 171.287.671  n ; K oản tiền   i     k oản 

tiền  ố  từ n ày 12/11/2020  ến n ày 18/9/2023  à 9.085.481.507  n ; L i quá 

  n: với   i su t 20%/năm trên số tiền p ải t  n  toán  t eo   p   n  01  à 

38.159.675.136  n     p   n  02  à 21.703.621.588  n    với   i su t 

150%/năm trên số tiền p ải t  n  toán  t eo   p   n  03  à 

4.570.301.370  n    với   i su t 15%/năm trên số tiền   i t ườn  t iệt   i do vi 

p  m 03   p   n   31.215.166.285  n     o  ến k i t  n  toán  on  n . 

N ày 24/9/2023  C n  ty  ổ p ần Đ1  ó   n k án   áo   o rằn  Tò  án 

s  t  m   t    k  n    n   ản    t sự việ  và  ề n    Tò  án   p p    t  m 

  y toàn     ản án s  t  m. 

T i p iên tò  p    t  m: 

- N uyên   n vẫn  iữ n uyên yêu  ầu k  i kiện và yêu  ầu k án   áo; 

- B    n t  y  ổi yêu  ầu k án   áo. Đề n    Tò  án   p p    t  m s   

 ản án s  t  m t eo n ư n i dun   ản trìn   ày ý kiến n ày 12/3/2024; 
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Kiểm sát viên t  m  i  p iên tò  p át  iểu ý kiến     Viện kiểm sát về 

việ  tuân t eo p áp  uật tron  quá trìn   iải quyết v  án    i i  o n p    t  m 

và qu n  iểm  iải quyết v  án: 

- Về t   t   tố t n : T  m p án - C   t   p iên tò  và H i   n    t    

   t ự   iện   n  t eo quy   n      B   uật Tố t n  dân sự;  á   ư n  sự t  m 

 i  tố t n     p  àn    n  quyền và n  ĩ  v  t eo quy   n      B   uật Tố 

t n  dân sự. 

- Về n i dun  v  án: Căn  ứ k oản 2 Điều 308 B   uật Tố t n  dân sự   ề 

n    H i   n    t       p n ận m t p ần k án   áo     n uyên   n     p n ận 

m t p ần k án   áo          n  s   m t p ần  ản án s  t  m số 

08/2023/KDTM-ST n ày 18/9/2023     TAND t àn  p ố P  n T iết   u   

C n  ty Đ1 p ải t  n  toán   o C n  ty Đ  á  k oản tiền: 

  Tiền t ự  vốn  óp  à 20.100.000.000  n ;  

  Tiền   i n uận     số tiền t ự  vốn  óp     H p   n  01: 30%/năm * 

8.000.000.000   n   từ n ày 25/01/2019  ến n ày 11/11/2020 ; 30%/năm * 

3.000.000.000   n   từ n ày 01/03/2019  ến n ày 11/11/2020 ; 

  Tiền   i n uận     số tiền t ự  vốn  óp     H p   n  02: 30%/năm * 

5.000.000.000   n   từ n ày 31/01/2019  ến n ày 11/11/2020 ; 30%/năm * 

1.000.000.000   n   từ n ày 14/02/2019  ến n ày 11/11/2020  và 30%/năm * 

300.000.000   n   từ n ày 22/3/2019  ến n ày 11/11/2020 . 

Tổn  số tiền   i n uận trừ 100.000.000   n  tiền   i n uận      i trả.  

  Tiền   i   ậm t  n  toán     số tiền vốn t ự   óp     H p   n  01, 02, 

03 và số tiền   i n uận. 

  Tiền p  t vi p  m H p   n  03.  

  K  n     p n ận yêu  ầu   i t ườn  t iệt   i do vi p  m   p   n . 

      Ị             : 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét 

tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến của Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về t   t   tố t n : Tò  án s  t  m  á    n  qu n  ệ p áp  uật tr n  

   p và t  m quyền  iải quyết  à   n  quy   n  t i k oản 3 Điều 26   iểm   

k oản 1 Điều 35  k oản 1 Điều 39     B   uật Tố t n  dân sự; 

[2] X t k án   áo     n uyên   n       n. 

[2.1] Căn  ứ  ời k  i n uyên   n C n  ty  ổ p ần Đ    i tắt  à Công ty 

Đ        n C n  ty  ổ p ần Đ1    i tắt  à C n  ty Đ1  và tài  iệu    s  v  án  

n ận t  y: 
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- N ày 29/5/2017  Ủy   n n ân dân tỉn  B   n  àn  Quyết   n      

trư n   ầu tư số 1416/QĐ-UBND    p t uận C n  ty Đ1  iên   p     iều  ò   

  ỉn  tr n     t   và d    v  t ư n  m i H3, P; N ày 21/9/2017  Ủy   n n ân 

dân tỉn  B ban  àn  Quyết   n  số 2745/QĐ-UBND p ê duyệt    án quy  o    

  i tiết  tỷ  ệ 1/500  K u  iên   p     iều  ò     ỉn  tr n     t   và d    v  

t ư n  m i H3, P. N ày 23/9/2020  Ủy   n n ân dân tỉn  B   n  àn  Quyết 

  n  số 2344/QĐ-UBND  iều   ỉn      trư n   ầu tư t i Quyết   n  số 

1416/QĐ-UBND. 

- N ày 12/7/2017  Ủy   n n ân dân tỉn  B   n  àn  Quyết   n      

trư n   ầu tư số 1968/QĐ-UBND    p t uận C n  ty Đ1  ầu tư dự án K u tái 

  n   ư k u  iên   p     iều  ò     ỉn  tr n     t   và d    v  t ư n  m i H3, 

P; N ày 23/9/2020  Ủy   n n ân dân tỉn  B   n  àn  Quyết   n  số 2344/QĐ-

UBND  iều   ỉn      trư n   ầu tư t i Quyết   n  số 1968/QĐ-UBND. 

- Ngày 25/01/2019, C n  ty Đ ký kết với Công ty Đ1   p   n    p tá  

p át triển dự án K u  iên   p     iều  ò     ỉn  tr n     t   và d    v  - t ư n  

m i H3  tỉn  Bìn  T uận số 01/2019/HĐHT/HUYHOAN -THIENMINH    i 

tắt  à H p   n  01 . T eo H p   n  01  C n  ty Đ sẽ  óp vốn 25.000.000.000 

  n   H i mư i  ăm tỷ   n  . C n  ty Đ      uyển   o C n  ty Đ1 số tiền 

11.000.000.000  n   tron   ó n ày 25/01/2019   uyển 8.000.000.000  n   

n ày 01/3/2019   uyển 3.000.000.000  n . 

- Ngày 25/01/2019, C n  ty Đ và C n  ty Đ1 ký kết H p   n    p tá  

p át triển dự án K u  iên   p     iều  ò     ỉn  tr n     t   và d    v  - t ư n  

m i H3  tỉn  Bìn  T uận số 02/2019/HĐHT/HUYHOAN -THIEN MINH    i 

tắt  à H p   n  02 . T eo H p   n  02  C n  ty Đ sẽ  óp vốn 120.000.000.000 

  n   M t trăm   i mư i tỷ   n  . C n  ty Đ      uyển cho C n  ty Đ1 số tiền 

6.300.000.000  n   tron   ó n ày 31/01/2019   uyển 5.000.000.000  n   n ày 

14/02/2019   uyển 1.000.000.000  n   n ày 22/3/2019   uyển 

300.000.000  n . 

- Ngày 29/11/2019, C n  ty Đ và C n  ty Đ1 ký kết H p   n    p tá  

p át triển Dự án K u  iên   p H   iều  ò     ỉn  tr n     t   và d    v  - 

T ư n  m i H3  tỉn  Bìn  T uận số 03/2019/HĐHT/HUYHOAN -

THIENMINH (gọi tắt là Hợp đồng 03). T eo H p   n  số 03  C n  ty Đ sẽ  óp 

vốn 5.000.000.000  n . Từ n ày 21/01/2020  ến n ày 28/5/2020  C n  ty Đ    

  uyển   o C n  ty Đ1 số tiền 2.800.000.000  n . 

[2.2] T eo t ỏ  t uận  iữ  C n  ty Đ1 và C n  ty Đ t i   p   n  số 01  

02, 03, C n  ty Đ   p tá   óp vốn với C n  ty Đ1  ể triển k  i t ự   iện dự án 

K u  iên   p     iều  ò     ỉn  tr n     t   và d    v  t ư n  m i H3, P nên 

  p   n  số 01  02  03  iữ  C n  ty Đ1 và C n  ty Đ  à   p   n    p tá  t eo 

quy   n  t i Điều 504 B   uật Dân sự năm 2015: “Hợp đồng hợp tác là sự thỏa 
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thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để 

thực hiện công việc nhất định cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Hợp 

đồng hợp tác phải được lập thành văn bản”. Cá  H p   n  01  02  03  iữ  

C n  ty Đ và C n  ty Đ1  ư    ập  ằn  văn  ản. K i ký kết   p   n    á   ên 

t  m  i   i o d     ều tự n uyện  C n  ty Đ và C n  ty Đ1  ó năn   ự  p áp 

 uật dân sự nên  á    p   n  01  02 và 03  ó  iệu  ự  p áp  uật. 

Quá trìn  t ự   iện   p   n    p tá   do C n  ty Đ1 n iều  ần k  n   oàn 

t àn  tiến    dự án n ư      m kết. Vì vậy  n ày 30/10/2020  t i văn p òn  

C n  ty  ổ p ần Đ, C n  ty Đ và C n  ty Đ1    ký kết  iên  ản t ể  iện: Công 

ty Đ1 tiếp t     m kết  ần  uối  ùn   dự án  ư      qu n  ó t  m quyền   n 

 àn  quyết   n   i o   t và quyết   n   iều   ỉn  quy  o      i tiết tỷ  ệ 1/500 

trướ  n ày 30/11/2020; Trườn    p C n  ty Đ1 k  n  t ự   iện   n    m kết 

tiến    dự án t ì C n  ty Đ  ó quyền    m dứt   p   n . C n  ty Đ1   n  ý 

 oàn trả toàn    số tiền    n ận từ C n  ty Đ   oàn trả k oản   i n uận    i 

t ườn  t iệt   i   iá tr    p   n    ên   ệ   t i t ời  iểm ký kết và t ời  iểm 

t  n   ý   p   n      u p  t vi p  m và t ự   iện  á  trá   n iệm  iên qu n 

t eo   p   n  số 01  02 và 03. N ày 01/11/2020  C n  ty Đ   i văn  ản số 

16/2020/TMR về việ  t  n   áo    m dứt   p   n    p tá  và yêu  ầu t ự  

 iện trá   n iệm  iên qu n   o C n  ty Đ1. Ngày 11/11/2020, C n  ty Đ1 có 

văn  ản số 119/Cty HH   i C n  ty Đ t ừ  n ận    n ận văn  ản số 

16/2020/TMR     C n  ty Đ và   n  ý    m dứt  iệu  ự       á    p   n  số 

01  02 và 03. Vì vậy C n  ty Đ1 p ải  ó trá   n iệm t  n  toán  á  k oản  iên 

qu n trên    s   á    p   n  01  02 và 03     t ể:                          

-  ợ  đồ g số 01/2019/    /  Y O   -   E      (“ ợ  

đồ g 01”: T i k oản 4.3 Điều 4       p   n   á   ên t ỏ  t uận “ Trường hợp 

vì lý do dự án không thể hoàn thành trong thời gian hợp tác phát triển dẫn đến 

bên B không thể nhận được lợi nhuận và giá trị vốn góp hợp tác phát triển theo 

khoản 4.2 Điều 4 của hợp đồng này, thì bên A phải thực hiện phân chia lợi 

nhuận như sau: Bên A cam kết mức lợi nhuận mà bên B nhận được khi tham gia 

góp vốn hợp tác phát triển dự án là 30%/năm trên cơ sở số vốn góp hợp tác phát 

triển của bên B và trên thời gian thực góp vốn phát triển…”. N ư vậy  ên A  ó 

n  ĩ  v   oàn trả   o  ên B k oản tiền  óp vốn; K oản   i n uận 30%/năm trên 

tổn  số tiền mà  ên B t ự   óp  tư n  ứn  với t ời  óp vốn từ n ày  óp vốn 

 ến n ày    m dứt   p   n  11/11/2020     t ể: 

  Số tiền  óp vốn C n  ty Đ1 p ải  oàn trả   o C n  ty Đ: 

11.000.000.000  n . 

  L i n uận trên số tiền 8.000.000.000  n   từ n ày 25/01/2019  ến n ày 

11/11/2020  à 01 năm 09 t án  17 n ày: 8.000.000.000  n    30%/năm    
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8.000.000.000  n    30%/12t án    09 t án    8.000.000.000  n    

30%/365n ày   17 n ày   4.311.780.821 92  n . 

  L i n uận trên số tiền 3.000.000.000   n   từ n ày 01/3/2019  ến n ày 

11/11/2020  à 01 năm 08 t án  10 n ày: 3.000.000.000  n    30%/năm    

3.000.000.000  n    30%/12t án    08 t án    3.000.000.000  n  x 

30%/365n ày   10 n ày   1.524.657.534 25  n . 

Tổng số tiền lợi nhuận là 4.311.780.821,92đồng  + 1.524.657.534,25đồng 

= 5.836.438.356,16đồng. 

  Tiền   i   ậm trả: T i Điều 8     H p   n  số 01  á   ên t ỏ  t uận 

mứ    i su t   ậm trả  à 45%/năm trên tổn  số tiền   ậm t  n  toán  à k  n  

p ù   p với quy   n  t i Điều 357 và k oản 1 Điều 468 B   uật Dân sự 2015 

quy   n : 

“1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối 

với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. 

2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của 

các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 

Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định 

tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này.” 

Và khoản 1 Điều 468 B   uật Dân sự 2015 quy   n : “Lãi suất vay do các 

bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo 

thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp 

luật khác có liên quan quy định khác... Trường hợp lãi suất theo  thỏa thuận 

vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá 

không có hiệu lực”. 

Do  ó  áp d n  mứ    i su t 20%/năm trên số tiền   ậm trả và số tiền   i 

n uận tổn    n   à 11.000.000.000  n    5.836.438.356 16  n    

16.836.438.356 16  n   t ời  i n tín    i   ậm trả từ k i    m dứt   p   n   à 

n ày 11/11/2020   o  ến n ày   t    s  t  m 18/9/2023  02 năm 10 t án  07 

n ày      t ể: 16.836.438.356 16  n    20%/năm   02 năm   

16.836.438.356,16  n    20%/12t án    10 t án    16.836.438.356 16  n    

20%/365n ày   07 n ày   9.605.226.521 55  n . 

Tổn   á  k oản t i   p   n  số 01 mà C n  ty Đ1 p ải t  n  toán   o 

C n  ty Đ  à: 11.000.000.000  n    5.836.438.356 16  n    

9.605.226.521 55  n    26.441.664.877,71đồ g. 

N ười  ảo vệ quyền và   i í     p p áp     n uyên   n  ề n    áp d n  

mứ    i su t   ậm trả 45%/năm  à k  n  p ù   p. Vì quy   n  về   i do   ậm 

t  n  toán t i Điều 306 Luật T ư n  m i áp d n   ối với trườn    p   ậm 

t  n  toán tiền  àn    y   ậm t  n  toán t ù   o d    v . Tron  trườn    p 
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này       n   ậm t ự   iện n  ĩ  v  trả tiền k i    m dứt   p   n    p tá  nên 

Tò  án s  t  m áp d n    i su t t eo Điều 357 và k oản 1 Điều 468 B   uật Dân 

sự 2015  à  ó    s . 

-  ợ  đồ g số 02/2019/    /  Y O   -   E      (“ ợ  

đồ g 02”: T i k oản 10.1 Điều 10     H p   n  số 02  á   ên    t ỏ  t uận 

n ư s u “Các thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác phát triển dự án số 

01/2019/HĐHT/HUY HOANG- THIEN MINH là cơ sở để thiết lập hợp đồng 

hợp tác này và không được hủy ngang khi chưa có sự đồng ý của các bên”. Vì 

vậy   á  t ỏ  t uận về  oàn trả vốn  óp    i    i n uận t i   p   n  số 01  ư   

áp d n   ối với   p   n  số 02. N ư vậy C n  ty Đ1  ó n  ĩ  v   oàn trả   o 

C n  ty Đ k oản tiền  óp vốn; K oản   i n uận 30%/năm trên tổn  số tiền mà 

 ên B t ự   óp  tư n  ứn  với t ời  óp vốn từ n ày  óp vốn  ến n ày    m dứt 

  p   n  11/11/2020     t ể. 

  Số tiền  óp vốn C n  ty Đ1 p ải  oàn trả   o C n  ty Đ: 

6.300.000.000  n . 

  L i n uận trên số tiền 5.000.000.000  n   từ n ày 31/01/2019  ến n ày 

11/11/2020  à 01 năm 09 t án  11 n ày: 5.000.000.000  n    30%/năm    

5.000.000.000  n    30%/12t án    09 t án    5.000.000.000  n    

30%/365n ày   11 n ày   2.670.205.479 45  n . 

  L i n uận trên số tiền 1.000.000.000   n   từ n ày 14/02/2019  ến 

n ày 11/11/2020  à 01 năm 08 t án  28 n ày: 1.000.000.000  n    30%/năm    

1.000.000.000  n    30%/12t án    08 t án    1.000.000.000  n  x 

30%/365n ày   28 n ày   523.013.698 63  n . 

  L i n uận trên số tiền 300.000.000   n   từ n ày 22/3/2019  ến n ày 

11/11/2020  à 01 năm 07 t án  20 n ày: 300.000.000  n    30%/năm    

300.000.000  n    30%/12t án    07 t án    300.000.000  n  x 

30%/365n ày   20 n ày   147.431.506 85  n . 

Tổng số tiền lợi nhuận là 2.670.205.479 45  n    523.013.698 63  n    

147.431.506 85  n    3.340.650.684 93  n . 

  Tiền   i   ậm trả: T i Điều 8     H p   n  số 02  á   ên t ỏ  t uận 

mứ    i su t   ậm trả  à 15%/năm trên tổn  số tiền   ậm t  n  toán  à p ù   p 

với quy   n  t i Điều 357 và k oản 1 Điều 468 B   uật Dân sự 2015 quy   n . 

Vì vậy tiền   i   ậm trả trên số tiền 6.300.000.000  n    3.340.650.684 93  n  

  9.640.650.684 93  n   từ n ày 11/11/2019  ến n ày 18/9/2023  02 năm 10 

t án  07 n ày   à: 9.640.650.684 93  n    15%/năm   02 năm   

9.640.650.684 93  n    15%/12t án    10 t án    9.640.650.684 93  n    

15%/365n ày   07 n ày   4.125.009.919 78  n . 

Tổn   á  k oản t i   p   n  số 02 mà C n  ty Đ1 p ải t  n  toán   o 
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C n  ty Đ  à: 6.300.000.000  n    3.340.650.684 93  n    

4.125.009.919 78  n    13.765.660.604,71đồ g. 

-  ợ  đồ g số 03/2019/    /HUYHOANG-   E      (“ ợ  

đồ g 03”: C n  ty Đ      uyển   o C n  ty Đ1 tổn  số tiền 

2.800.000.000  n . Do   p   n     m dứt nên C n  ty Đ1 p ải  oàn trả   i 

cho C n  ty Đ số tiền 2.800.000.000  n . 

  T i k oản 4.3 Điều 4   p   n  số 03  á   ên    t ỏ  t uận  iá tr      

H p   n  này  à 5.000.000.000  n ; T i k oản 8.2.2 Điều 8   p   n  03  á  

 ên    t ỏ  t uận “… Bên A phải hoàn trả khoản tiền tạm ứng cho bên B, bên vi 

phạm sẽ phải chịu phạt 8% giá trị hợp đồng này”. Do C n  ty Đ1 vi p  m 

n  ĩ  v   àm   o H p   n  này k  n  t ể t ự   iện  ư   nên C n  ty Đ1 p ải 

   u p  t vi p  m t eo t ỏ  t uận  à 8%   5.000.000.000  n    

400.000.000  n . 

  Tiền   i   ậm trả: T i k oản 8.2.2 Điều 8   p   n  số 03  á   ên    

t ỏ  t uận “Bên vi phạm chịu mức lãi suất 15%/năm trên tổng số tiền chậm 

thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả”. Vì vậy  C n  ty Đ1 p ải trả   i 

  ậm t  n  toán tổn  số tiền 2.800.000.000  n    400.000.000  n    

3.200.000.000  n  từ n ày    m dứt   p   n  11/11/2020  ến n ày   t    s  

t  m 18/9/2023  02 năm 10 t án  07 n ày   à: 3.200.000.000  n    15%/năm   

02 năm   3.200.000.000  n    15%/12t án    10 t án    3.200.000.000  n    

15%/365n ày   07 n ày   1.369.205.479 45  n . 

Tổn   á  k oản t i   p   n  số 03 mà C n  ty Đ1 p ải t  n  toán   o 

C n  ty Đ  à: 2.800.000.000   n    400.000.000   n    1.369.205.479 45  n  

= 4.569.205.479,45đồ g. 

N ư vậy C n  ty Đ1 p ải t  n  toán   o C n  ty Đ  á  k oản tiền t eo 

03   p   n   tổn    n   à: 26.441.664.877 71  n    13.765.660.604 71  n    

4.569.205.479 45  n    44.776.530.961,88đồ g. C n  ty Đ1    trả   o Công 

ty Đ số tiền 100.000.000  n    i n uận nên  ư   trừ vào số tiền p ải trả  số tiền 

 òn p ải t  n  toán  à 44.776.530.961 88  n  - 100.000.000  n    

44.676.530.961,88đồ g. 

Tò  án   p s  t  m   t     u   C n  ty Đ1 p ải trả   o C n  ty Đ k oản 

tiền   i n uận t eo   p   n  số 01 và 02 từ n ày    m dứt   p   n   ến n ày 

  t    s  t  m  à k  n    n   vì k i   i  ên       m dứt   p   n  t ì k  n  

t ể p át sin    i n uận từ   p   n . 

[2.3] Đối với yêu  ầu   i t ườn  t iệt   i do vi p  m   p   n : 

T eo k oản 2 Điều 419 B   uật Dân sự năm 2015 quy   n  t iệt   i  ư     i 

t ườn  do vi p  m   p   n  n ư s u: “Người có quyền có thể yêu cầu bồi 

thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. 
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Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh 

do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi 

thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại”. C n  ty Đ yêu  ầu Công ty 

Đ1   i t iệt   i t eo   p   n  số 01  02  03   o   m:  

  Tiền   i su t v y N ân  àn  t ư n  m i  ổ p ần V     số tiền t ự  vốn 

 óp 20.100.000.000   n   à 13.431.267.123  n . 

    Cá    i p í k á  p át sin  k i t ự   iện 03   p   n  mà C n  ty Đ    

  i p í  à 196.694.654  n .  

  Tiền  ư n  n ân viên C n  ty Đ      i trả tron  suốt t ời  i n   p tá  

với C n  ty Đ1  ể p    v    o việ  p át triển dự án  à 17.652.219.824  n . 

N ận t  y  á  yêu  ầu   i t ườn  nêu trên     C n  ty Đ  à k  n   ó    s   

k  n    n  quy   n  t i k oản 2 Điều 419 B   uật Dân sự năm 2015 nên k  n  

 ư      p n ận. Vì  á  yêu  ầu nêu trên  à   i p í  ầu tư k i t ự   iện   p 

  n    p tá       ư   H i   n    t     em   t k i  iải quyết yêu  ầu  oàn trả 

  i n uận  p  t vi p  m và   i su t t i 03   p   n . Tò  án   p s  t  m    p 

n ận m t p ần yêu  ầu   i t ườn  nêu trên  à k  n   ó    s . 

[3] Về  iện p áp k  n   p t m t ời: N ày 24/5/2023  Tò  án s  t  m r  

Quyết   n  áp d n   iện p áp k  n   p t m t ời số 01/2023/QĐ-BPKCTT   m 

 u t  ản   ối với  n  N uyễn Qu n  H2. Đến n ày   t    s  t  m  k  n   ó 

 ăn  ứ t  y  ổi    y  ỏ  iện p áp k  n   p t m t ời   n   ư   áp d n  n ưn  

Tò  án   p s  t  m k  n  tuyên tiếp t   duy trì  iện p áp k  n   p t m t ời 

  n   ư   áp d n   à t iếu sót. 

Ngoài r   Tò  án   p s  t  m    p n ận m t p ần yêu  ầu k  i kiện     n uyên 

  n n ưn  k  n  tuyên rõ p ần yêu  ầu k  i kiện     n uyên   n k  n   ư   

   p n ận  à t iếu sót. 

Từ n ữn  n ận   n  trên    t k án   áo     n uyên   n       n  à  ó    s     p 

n ận m t p ần. H i   n    t    p    t  m s    ản án s  t  m n ư  ề n        

Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Bìn  T uận. 

[4] Về án p í: N uyên   n p ải    u án p í dân sự s  t  m trên số tiền 

k  n   ư      p n ận; B    n p ải    u án p í dân sự s  t  m trên số tiền 

n uyên   n  ư      p n ận; N uyên   n và      n k  n  p ải    u án p í dân 

sự p    t  m. 

Vì  á   ẽ trên, 

Q YẾ   Ị  : 

Căn  ứ k oản 2 Điều 308  k oản 1 Điều 309 B   uật Tố t n  dân sự; 

C  p n ận m t p ần k án   áo     n uyên   n C n  ty  ổ p ần Đ. 
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C  p n ận m t p ần k án   áo          n C n  ty  ổ p ần Đ1. 

S   m t p ần Bản án kin  do n  t ư n  m i s  t  m số: 

08/2023/KDTM-ST n ày 18 t án  9 năm 2023     Toà án n ân dân t àn  p ố 

P  n T iết. 

Áp d n  Điều 117  Điều 357  Điều 419  Điều 422  Điều 468  Điều 504 B  

 uật Dân sự năm 2015; K oản 1 Điều 13 N    quyết 01/2019/NQ-HĐTP n ày 

11/01/2019     H i   n  t  m p án Tò  án n ân dân tối   o  ướn  dẫn áp 

d n  m t số quy   n      p áp  uật về   i    i su t  p  t vi p  m; K oản 1  

k oản 2 Điều 26  k oản 2 Điều 29 N    quyết số 326/2016/UBTVQH n ày 

30/12/2016     Ủy   n T ườn  v  Quố    i quy   n  về mứ  t u  miễn   iảm  

t u  n p  quản  ý và s  d n  án p í và  ệ p í Tò  án. 

Tuyên   : 

1. C  p n ận m t p ần yêu  ầu k  i kiện     n uyên   n C n  ty  ổ 

p ần Đ. 

Bu   C n  ty  ổ p ần Đ1 p ải t  n  toán   o C n  ty  ổ p ần Đ số tiền 

tổn    n   à 44.676.530.962  n   Bốn mư i  ốn tỷ sáu trăm  ảy mư i sáu triệu 

năm trăm    mư i n  ìn   ín trăm sáu mư i   i   n  . Tron   ó: Số tiền t i 

  p   n  01  à 26.341.664.877  n   H i mư i sáu tỷ    trăm  ốn mư i mốt 

triệu sáu trăm sáu mư i  ốn n  ìn tám trăm  ảy mư i  ảy   n  ; Số tiền t i   p 

  n  02  à 13.765.660.604  n   Mười    tỷ  ảy trăm sáu mư i  ăm triệu sáu 

trăm sáu mư i n  ìn sáu trăm  ẻ  ốn   n  ;  Số tiền t i   p   n  03  à 

4.569.205.479  n   Bốn tỷ năm trăm sáu mư i   ín triệu   i trăm  ẻ năm n  ìn 

 ốn trăm  ảy mư i   ín   n  . 

Kể từ n ày tiếp t eo     n ày   t    s  t  m   o  ến k i t i  àn   on   

 ên p ải t i  àn  án  òn p ải    u k oản tiền   i     số tiền  òn p ải t i  àn  án 

t eo mứ    i su t      á   ên t ỏ  t uận t i mỗi   p   n  n ưn  p ải p ù   p 

với quy   n      p áp  uật  nếu k  n   ó t ỏ  t uận về mứ    i su t t ì quyết 

  n  t eo mứ    i su t quy   n  t i k oản 2 Điều 468     B   uật Dân sự năm 

2015. 

2. K  n     p n ận yêu  ầu k  i kiện     n uyên   n C n  ty  ổ p ần Đ 

 òi C n  ty  ổ p ần Đ1   i t ườn  số tiền 50.791.008.733  n   Năm mư i tỷ 

 ảy trăm   ín mư i mốt triệu tám n  ìn  ảy trăm    mư i      n  . 

3. Về  iện p áp k  n   p t m t ời: Tiếp t   duy trì  iện p áp k  n   p 

t m t ời t i Quyết   n  số 01/2023/QĐ-BPKCTT n ày 24/5/2023     Tò  án 

n ân dân t àn  p ố P  n T iết về áp d n   iện p áp k  n   p t m t ời   m 

 u t  ản   ối với n ười  ó n  ĩ  v . 

4. Về án p í: 
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- C n  ty  ổ p ần Đ p ải    u 158.791.009  n   M t trăm năm mư i tám 

triệu  ảy trăm   ín mư i mốt n  ìn   ín   n   án p í kin  do n  t ư n  m i s  

t  m   ư   trừ số tiền 441.283.000  n   Bốn trăm  ốn mư i mốt triệu   i trăm 

tám mư i    n  ìn  t m ứn  án p í do C n  ty  ổ p ần Đ n p t eo  iên   i t u 

tiền số 0015428 n ày 22/02/2023     C i     T i  àn  án dân sự t àn  p ố 

P  n T iết. Hoàn trả   o C n  ty  ổ p ần Đ số tiền 282.491.991  n   H i trăm 

tám mư i   i triệu  ốn trăm   ín mư i mốt n  ìn   ín trăm   ín mư i mốt 

  n   t m ứn  án p í; 

- C n  ty  ổ p ần Đ1 p ải    u 152.676.531  n   M t trăm năm mư i 

  i triệu sáu trăm  ảy mư i sáu n  ìn năm trăm    mư i mốt   n   án p í kin  

do n  t ư n  m i s  t  m. Đư   trừ số tiền 2.000.000  n   H i triệu   n   

t m ứn  án p í do C n  ty  ổ p ần Đ1 n p t eo  iên   i t u tiền số 0018733 

n ày 03/10/2023 và 0018830 n ày 13/10/2023     C i     T i  àn  án dân sự 

t àn  p ố P  n T iết. C n  ty  ổ p ần Đ1  òn p ải    u số tiền 

150.676.531  n   M t trăm năm mư i triệu sáu trăm  ảy mư i sáu n  ìn năm 

trăm    mư i mốt   n   án p í kin  do n  t ư n  m i s  t  m. 

- C n  ty  ổ p ần Đ k  n  p ải    u án p í kin  do n  t ư n  m i p    

t  m. Hoàn trả   o C n  ty  ổ p ần Đ số tiền 2.000.000  n   H i triệu   n   

t m ứn  án p í t eo  iên   i t u tiền số 0018728 n ày 26/9/2023 và 0018799 

n ày 09/10/2023     C i     T i  àn  án dân sự t àn  p ố P  n T iết. 

- C n  ty  ổ p ần Đ1 k  n  p ải    u án p í kin  do n  t ư n  m i p    

t  m. 

5. Trườn    p  ản án  quyết   n   ư   t i  àn  t eo quy   n  t i Điều 2 

Luật t i  àn  án dân sự t ì n ười  ư   t i  àn  án dân sự  n ười p ải t i  àn  

án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án  quyền yêu  ầu t i  àn  án  tự n uyện 

t i  àn  án  oặ      ưỡn    ế t i  àn  án t eo quy   n  t i  á  Điều 6  7  7   7  

và 9 Luật t i  àn  án dân sự  t ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo quy   n  

t i Điều 30 Luật T i  àn  án dân sự. 

Bản án p    t  m  ó  iệu  ự  p áp  uật kể từ n ày tuyên án  n ày 

11/4/2024). 

 

Nơi nhận:   .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  

- VKSND tỉn  Bìn  T uận;   Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      
- TAND Tp.Phan T iết; 

- C i     THADS Tp . P  n T iết; 

- Đư n  sự; 

- Lưu:    s . 
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